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Model No.PV301D 75MM CORDLESS SANDER POLISHER
Bản v
ẽ 

Mã Phụ tùng 
tùng Mô tả

Tươn
g ứng
 với

Số lượ
ng

Cũ/ M
ới Ghi chú 1 Ghi chú 2

001 422613-1 Miếng kẽm lọc bụi 1

002 191P13-9 Bộ vỏ ngoài 1

C10 8028C3-7 Nhãn chỉ định 1

C20 263002-9 Chốt cao su 4 2

002 INC. 19

003 266130-9 Vít tự cắt ren đầu siết 3X16 7

004 232659-7 Lò xo lá 1

005 127720-2 Bộ cần gạt thay đổi tốc độ 1

C10 232636-9 Lò xo nến 3 2

006 413228-5 Hộp nhựa bảo vệ đầu 1

007 413229-3 Vít đầu tròn M8X10 2

008 127721-0 Bộ nhông chuyền 1 *

008-1 122D56-8 Bộ nhông chuyền < 1

009 266130-9 Vít tự cắt ren đầu siết 3X16 4

010 619663-7 Rôto 1

011 629A37-0 Stato 1

012 266490-9 Vít đầu dù răng thửa 2X6 3

013 620D23-2 Bo mạch 1 *

013-1 620L86-6 CONTROLLER < 1

014 412697-7 Nút nhả khóa 1

015 651489-1 Công tắc C3JW-4B-L6 1

016 644813-5 Thiết bị đầu cuối 1

017 858C13-1 Không số.nhãn PV301D 1

018 422613-1 Miếng kẽm lọc bụi 1

019 191P13-9 Bộ vỏ ngoài 1

C10 8028C3-7 Nhãn chỉ định 1

C20 263002-9 Chốt cao su 4 2

019 INC. 2

020 858C06-8 Bảng tên PV301D 1

A01 140X75-2 Tay nắm hoàn chỉnh 30 1

A02 191N90-9 Bộ đệm bọt biển 80 1

A03 191N91-7 Bộ đệm bọt biển 80 1

A04 191N92-5 Bộ đệm len 80 1

A05 743124-6 Đế lót 50 1

A06 743125-4 Đế lót 75 1

A07 743126-2 Chuyển đổi 1

A08 ***DC10SB DC10SB BATTERY CHARGER 1

A08 COMPO-PARTS

A09 197393-5 Bộ pin BL1016 2

A10 456128-6 Nắp pin 2

A11 831253-8 Túi đựng dụng cụ 1

A15 781006-4 Cờ lê mở ốc 13 1


